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1 14D15801020008 Nguyễn Tấn Đạt 09/05/1996 KT14D01 11 3 0 14
2 14D15801020010 Trần Hồ Minh Điền 30/08/1996 KT14D01 13 3 0 16
3 14D15801020018 Nguyễn Ngọc Bảo 18/06/1996 KT14D01 8 3 11
4 14D15801020021 Nguyễn Quốc Cường 27/10/1996 KT14D01 KO PHIẾU
5 14D15801020022 Đặng Thái Dương 27/10/1996 KT14D01 11 3 0 14
6 14D15801020024 Nguyễn Đặng Phương Dung 09/05/1996 KT14D01 17 3 0 20
7 14D15801020026 Dương Nhật Duy 24/12/1996 KT14D01 12 5 0 17
8 14D15801020027 Đổ Thị Ngọc Duyên 04/03/1996 KT14D01 6 3 0 9
9 14D15801020030 Đặng Anh Hào 06/05/1996 KT14D01 8 5 0 13 tổ trưởng t1

10 14D15801020034 Lê Thị Thu Hiền 13/04/1996 KT14D01 0
11 14D15801020038 Trần Ngọc Huỳnh 22/01/1996 KT14D01 11 3 0 14
12 14D15801020039 Nguyễn Quốc Huy 21/05/1996 KT14D01 11 3 0 14
13 14D15801020040 Phan Minh Huy 20/07/1996 KT14D01 0
14 14D15801020041 Dương Nguyễn Thanh Huy 23/01/1996 KT14D01 17 3 0 20
15 14D15801020050 Lâm Ngọc Bảo Khanh 19/10/1996 KT14D01 0
16 14D15801020052 Trịnh Tuấn Kiệt 22/06/1995 KT14D01 11 3 0 14
17 14D15801020053 Lê Chí Lộc 28/06/1995 KT14D01 8 3 0 11
18 14D15801020055 Vỏ Thị Gia Linh 14/07/1996 KT14D01 17 5 4 26 ủy viên bch kim tổ trưởng tổ 2
19 14D15801020057 Lê Huỳnh Mai 18/09/1996 KT14D01 8 3 0 11
20 14D15801020059 Nguyễn Duy Năng 17/06/1996 KT14D01 0
21 14D15801020062 Dương Kiến Duy Ngân 18/12/1996 KT14D01 5 3 0 8
22 14D15801020064 Nguyễn Thị ánh Ngọc 11/03/1996 KT14D01 8 3 0 11
23 14D15801020066 Trần Hải Nhân 12/09/1996 KT14D01 0
24 14D15801020072 Bạch Thị Tuyết Nhung 24/12/1996 KT14D01 19 3 4 26
25 14D15801020073 Lê Thị Cẩm Oanh 06/03/1996 KT14D01 15 3 0 18
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26 14D15801020074 Trần Huỳnh Phương 28/10/1996 KT14D01 15 3 0 18
27 14D15801020077 Lê Kim Trúc Quyên 02/09/1996 KT14D01 17 3 5 25 lớp trưởng
28 14D15801020078 Nguyễn Lê Trọng Sang 23/11/1995 KT14D01 8 3 0 11
29 14D15801020084 Tô Kim Tài 14/04/1996 KT14D01 6 3 0 9
30 14D15801020085 Nguyễn Thị Anh Thư 17/11/1996 KT14D01 15 3 4 22 lớp phó
31 14D15801020086 Lê Thành Thương 22/12/1996 KT14D01 17 3 5 25 chi hội phó
32 14D15801020087 Nguyễn Văn Thành 01/04/1995 KT14D01 8 3 0 11
33 14D15801020089 Đỗ Minh Thọ 21/05/1996 KT14D01 9 3 4 16 tổ trưởng t3
34 14D15801020090 Nguyễn Phấn Thanh 10/09/1996 KT14D01 5 3 0 8
35 14D15801020091 Thạch Sô Thia 01/01/1996 KT14D01 11 3 0 14
36 14D15801020092 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/06/1996 KT14D01 8 3 0 11
37 14D15801020095 Nguyễn Thị Cẫm Tú 26/10/1996 KT14D01 17 3 0 20
38 14D15801020097 Ngô Bá Trọng 03/02/1996 KT14D01 11 3 0 14
39 14D15801020099 Trần Nguyễn Thúy Trinh 03/04/1996 KT14D01 17 3 5 25
40 14D15801020102 Phương Minh Trung 09/06/1996 KT14D01 8 3 0 11
41 14D15801020103 Võ Ngọc Tỷ 29/01/1996 KT14D01 9 3 5 17
42 14D15801020104 Trương Minh Tuấn 13/11/1995 KT14D01 0
43 14D15801020105 Nguyễn Cữu Thanh Tuyền 16/03/1996 KT14D01 0
44 14D15801020107 Hồ Ngọc Tuyền 18/03/1996 KT14D01 8 3 0 11
45 14D15801020108 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/05/1996 KT14D01 15 3 4 22 tổ trưởng t4
46 14D15801020110 Mai Nguyễn Xuân Vinh 31/08/1996 KT14D01 19 5 6 30 bí thư


